
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,244.82 -0.44% 9.99%
HNX 226.69 -0.07% -1.43%
VN30 1,301.95 -0.65% 15.05%
UPCOM 92.39 -0.01% 5.49%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -632.29
Tổng GTGD (tỷ) 15,556.52 -26.47% -17.68%

INTRADAY VNINDEX 12/11/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 22,900 -0.43% 17.26%
FUEMAV30 15,650 -1.14% 16.36%
FUESSV30 16,500 0.86% 19.05%
FUESSV50 19,900 1.74% 17.20%
FUESSVFL 21,300 0.61% 15.76%
FUEVFVND 32,280 -0.25% 24.01%
FUEVN100 17,460 0.06% 14.34%

VN30F2411 1,310.0 -0.77%
VN30F2412 1,312.5 -0.64%
VN30F2503 1,311.1 -0.77%
VN30F2506 1,312.3 -0.59%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 39,376.09 -0.40% 17.67%
Shanghai 3,421.97 -1.39% 15.52%
Hang Seng 19,846.88 -2.84% 18.22%
Kospi 2,482.57 -1.94% -7.01%
BSE Sensex 78,894.38 -0.76% 9.74%
STI (Singapore) 3,705.01 -0.84% 14.71%
SET (Thái Lan) 1444.83 -0.80% 0.80%
Dầu Brent ($/thùng) 72.10 -1.14% -6.39%
Vàng ($/ounce) 2,594.93 -2.76% 24.95%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.76% 16 116
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.10% -1 22

TPCP - 10 năm 2.67% -2 49

USD/VND 25,480               0.02% 3.96%

EUR/VND 27,706               0.04% 1.21%

CNY/VND 3,573                 -0.42% 2.79%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
12/11/2024

Thị trường Châu Á đồng loạt lao dốc khi các biện pháp kích thích từ chính phủ

Trung Quốc không đạt như kỳ vọng. Sự chú ý của nhà đầu tư sẽ đổ dồn vào dữ

liệu lạm phát tháng 10 của Mỹ được công bố trong tuần này.

Tỷ giá USD trong nước hôm nay đã ghi nhận tăng trở lại ở các nhân hàng. Cụ

thể, ngoại trừ Vietcombank nâng nhẹ giá mua USD 4 đồng thì các ngân hàng còn

lại tăng đáng kể từ 20 đến 90 đồng, nhiều nhất là ở Techcombank. Hiện giá chào

mua USD nằm trong khoảng 25.090 – 25.163 VND/USD.

Ngày thực hiện

Thị trường chứng khoán Việt Nam giảm phiên thứ tư liên tiếp. Bán lẻ, dầu khi và

công nghệ là những nhóm tiêu cực nhất, trong khi nhóm viễn thông tiếp tục

bùng nổ.

ETF & PHÁI SINH

Mã Ngày GDKHQ

15/11/2024 29/11/2024

20/12/2024MCM 14/11/2024 15/11/2024

TLG 14/11/2024

12/12/2024

Ngày ĐKCC

GVR 14/11/2024 15/11/2024

BMP 13/11/2024 14/11/2024 5/12/2024

17/12/2024PVS 13/11/2024 14/11/2024

040080002004006008001,000

0.44%

0.208%

0.05%

-0.02%

-0.10%

-0.29%

-0.31%

-0.39%

-0.42%

-0.662%

-0.93%

-0.98%

-2.43%

Thực phẩm và đồ uống

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Xây dựng và Vật liệu

Hàng cá nhân & Gia dụng

Điện, nước & xăng dầu khí đốt

Tài nguyên Cơ bản

Ngân hàng

Bất động sản

Dịch vụ tài chính

Hóa chất

Công nghệ thông tin

Dầu khí

Bán lẻ

 1,240

 1,245

 1,250

 1,255

 1,260

5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000

500

700

900

1,100

1,300

1,500

1
1

/1
2

1
2

/1
2

1
/1

2

2
/1

2

3
/1

2

4
/1

2

5
/1

2

6
/1

2

7
/1

2

8
/1

2

9
/1

2

1
0

/1
2

1
1

/1
2



TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 91,900     -0.11% -0.76% 2,610,890       2,978,242        
BID 46,300     -0.43% -2.32% 3,240,169       3,104,108        
CTG 34,500     -1.29% -1.57% 6,886,267       8,378,987        
TCB 23,050     -0.65% -1.71% 20,568,236     22,986,001      
VPB 19,100     -0.52% -3.05% 28,488,918     31,659,710      
MBB 24,100     -0.82% -1.43% 16,740,449     16,205,239      
HDB 25,800     0.98% -0.96% 10,582,509     9,374,633        
TPB 16,100     -0.62% -2.72% 21,977,200     23,777,590      
STB 33,550     -0.74% -3.73% 25,476,117     24,172,228      
VIB 18,350     0.82% -0.81% 16,715,019     15,343,777      
ACB 24,850     0.00% 0.40% 10,604,554     11,575,499      
SHB 10,450     -0.48% -0.95% 21,087,918     21,342,365      

SSB 16,650     -0.30% -0.60% 3,102,630       3,134,796        
GAS 69,800     -0.43% 0.29% 863,068           1,422,290        

POW 11,700     0.00% 1.30% 13,690,804     12,852,525      
PLX 39,400     0.38% -1.62% 1,519,821       1,201,741        
VIC 40,550     -0.61% -1.82% 4,352,060       4,197,586        

VHM 40,300     -0.74% -2.89% 26,258,985     24,461,047      
VRE 18,000     0.00% 1.41% 9,222,914       10,733,070      
VNM 64,900     -0.46% -0.92% 3,120,870       3,645,967        
MSN 72,500     -1.36% -0.82% 7,343,157       7,649,712        
SAB 56,600     2.35% 1.98% 2,246,929       2,439,152        
BCM 67,800     0.44% 3.04% 470,854           998,671            
BVH 45,200     -1.20% 2.73% 863,184           1,043,538        
VJC 104,500  0.00% 0.97% 919,126           1,199,860        
FPT 136,800  -1.08% 3.17% 4,414,303       6,061,547        
MWG 60,800     -3.49% -7.32% 16,268,247     18,673,488      
GVR 32,900     -1.50% 2.49% 3,359,949       5,762,332        
SSI 25,700     0.00% -1.72% 17,899,516     20,268,940      
HPG 27,500     -0.72% 3.77% 37,631,996     56,955,063      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

VPB: Chia sẻ với nhà đầu tư trong cuộc họp cập nhật kết quả kinh doanh quý 3 

mới đây, ban lãnh đạo VPBank cho biết ngân hàng sẽ tiếp tục bám sát định 

hướng kinh doanh, tập trung vào các động lực tăng trưởng truyền thống và mới 

nổi bao gồm mảng bán lẻ, SME và FDI, nhằm tối ưu cơ hội thị trường mang lại, 

mở rộng nguồn thu cho ngân hàng trong những tháng cuối năm 2024.

Nội dung

Đơn hàng dồi dào, ngành dệt may dự kiến đạt mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ USD;

Ông Ishiba tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản;

Công ty của Elon Musk cân nhắc chuyển sản xuất đến Việt Nam;

Bitcoin tiến gần mốc 90,000 USD sau cú tăng vọt hơn 9,000 USD trong 1 ngày.

Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với rượu mạnh EU;

Xuất khẩu gỗ đối mặt nhiều thách thức khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: Tính chung 10 tháng đầu năm nay, PV Power ghi nhận tổng sản lượng điện 

đạt gần 12,7 tỷ kWh và doanh thu đạt gần 24.400 tỷ đồng.

VIC: VinFast đã bán 51.000 ô tô trong 10 tháng, trở thành hãng xe số 1 tại Việt 

Nam.

SAB: Lãnh đạo và người thân đồng loạt đăng ký bán thoái hết vốn Sabibeco.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

BVH: Với hơn 742,3 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Bảo Việt sẽ phải 

chi tương ứng khoảng 745 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao 

dịch không hưởng quyền là ngày 19/11, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,244.82 -0.44% 9.99%
HNX 226.69 -0.07% -1.43%
VN30 1,301.95 -0.65% 15.05%
UPCOM 92.39 -0.01% 5.49%
Net Foreign buy (B) -632.29
Total trading value (B) 15,556.52 -26.47% -17.68%

INTRADAY VNINDEX 11/12/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 22,900 -0.43% 17.26%
FUEMAV30 15,650 -1.14% 16.36%
FUESSV30 16,500 0.86% 19.05%
FUESSV50 19,900 1.74% 17.20%
FUESSVFL 21,300 0.61% 15.76%
FUEVFVND 32,280 -0.25% 24.01%
FUEVN100 17,460 0.06% 14.34%

VN30F2411 1,310.00 -0.77%
VN30F2412 1,312.50 -0.64%
VN30F2503 1,311.10 -0.77%
VN30F2506 1,312.30 -0.59%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 39,376.09 -0.40% 17.67%
Shanghai Component 3,421.97 -1.39% 15.52%
Hang Seng 19,846.88 -2.84% 18.22%
Kospi 2,482.57 -1.94% -7.01%
BSE Sensex 78,894.38 -0.76% 9.74%
STI (Singapore) 3,705.01 -0.84% 14.71%
SET (Thái Lan) 1,444.83 -0.80% 0.80%
Brent oil ($/barrel) 72.10 -1.14% -6.39%
Gold ($/ounce) 2,594.93 -2.76% 24.95%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.76% 16 116
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.10% -1 22

10 year-Gov. Bond 2.67% -2 49

USD/VND 25,480           0.02% 3.96%

EUR/VND 27,706           0.04% 1.21%

CNY/VND 3,573              -0.42% 2.79%
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MARKET BRIEF
11/12/2024

Vietnam's stock market fell for the fourth consecutive session. Retail, oil & gas and 

technology were the worst performers, while telecommunications continued to 

boom.

Exercise Date

14/11/2024 15/11/2024

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asian markets fell across the board as China's stimulus measures fell short of

expectations. Investors' attention will now turn to US inflation data for October due

this week.

The domestic USD exchange rate today has recorded an increase again at banks. 

Specifically, except for Vietcombank, which slightly increased the USD buying price 

by 4 VND, the remaining banks increased significantly from 20 to 90 VND, the most 

at Techcombank. Currently, the USD buying price is in the range of 25,090 - 25,163 

VND/USD.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 91,900     -0.11% -0.76% 2,610,890       2,978,242        
BID 46,300     -0.43% -2.32% 3,240,169       3,104,108        
CTG 34,500     -1.29% -1.57% 6,886,267       8,378,987        
TCB 23,050     -0.65% -1.71% 20,568,236     22,986,001      
VPB 19,100     -0.52% -3.05% 28,488,918     31,659,710      
MBB 24,100     -0.82% -1.43% 16,740,449     16,205,239      
HDB 25,800     0.98% -0.96% 10,582,509     9,374,633        
TPB 16,100     -0.62% -2.72% 21,977,200     23,777,590      
STB 33,550     -0.74% -3.73% 25,476,117     24,172,228      
VIB 18,350     0.82% -0.81% 16,715,019     15,343,777      
ACB 24,850     0.00% 0.40% 10,604,554     11,575,499      
SHB 10,450     -0.48% -0.95% 21,087,918     21,342,365      
SSB 16,650     -0.30% -0.60% 3,102,630       3,134,796        
GAS 69,800     -0.43% 0.29% 863,068           1,422,290        
POW 11,700     0.00% 1.30% 13,690,804     12,852,525      
PLX 39,400     0.38% -1.62% 1,519,821       1,201,741        
VIC 40,550     -0.61% -1.82% 4,352,060       4,197,586        
VHM 40,300     -0.74% -2.89% 26,258,985     24,461,047      
VRE 18,000     0.00% 1.41% 9,222,914       10,733,070      
VNM 64,900     -0.46% -0.92% 3,120,870       3,645,967        
MSN 72,500     -1.36% -0.82% 7,343,157       7,649,712        
SAB 56,600     2.35% 1.98% 2,246,929       2,439,152        
BCM 67,800     0.44% 3.04% 470,854           998,671            
BVH 45,200     -1.20% 2.73% 863,184           1,043,538        
VJC 104,500  0.00% 0.97% 919,126           1,199,860        
FPT 136,800  -1.08% 3.17% 4,414,303       6,061,547        
MWG 60,800     -3.49% -7.32% 16,268,247     18,673,488      
GVR 32,900     -1.50% 2.49% 3,359,949       5,762,332        
SSI 25,700     0.00% -1.72% 17,899,516     20,268,940      
HPG 27,500     -0.72% 3.77% 37,631,996     56,955,063      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Abundant orders, textile industry expected to reach export target of USD44 billion;

Wood exports face many challenges when Mr. Donald Trump is elected US President;

Elon Musk's company considers moving production to Vietnam;

China imposes temporary anti-dumping tax on EU spirits;

Mr. Ishiba is re-elected as Japanese Prime Minister;

Bitcoin approaches the USD90,000 mark after a 1-day surge of more than USD9,000.

Content

POW: In the first 10 months of this year, PV Power recorded a total electricity 

output of nearly 12.7 billion kWh and revenue of nearly VND24,400 billion.

VIC: VinFast sold 51,000 cars in 10 months, becoming the number 1 car company 

in Vietnam.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

SAB: Leaders and relatives simultaneously registered to divest all capital from 

Sabibeco.

BVH: With more than 742.3 million listed and outstanding shares, Bao Viet will 

have to spend approximately VND745 billion to pay dividends to existing 

shareholders. The ex-right date is November 19, the expected dividend payment 

date is December 20.

VPB: Sharing with investors in the recent meeting to update Q3 business results, 

VPBank's board of directors said that the bank will continue to adhere to its 

business orientation, focusing on traditional and emerging growth drivers 

including retail, SME and FDI, to optimize market opportunities and expand 

revenue sources for the bank in the last months of 2024.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

-152.3

-1,584.2

-291.7

-684.6

-869.8

-454.6 -419.7

-1,211.6

-960.2

-632.3

30/10 31/10 01/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 11/11 12/11

772.9

661.9 661.5

522.4
489.6

443.3
406.6 403.4

303.3 302.9

MWG HPG VHM TCB STB SSB FPT VCI MSN VPB

32.87%

23.74% 20.18%

18.85% 18.03%
17.85%

14.07%

13.11%

12.64%

12.30%

MVN PGN CMT MFS VLG ABC VTK VC7 VGI TRC

-18.5%

-13.8%

-7.2% -6.9% -6.4% -5.8% -5.8% -5.6% -5.3% -5.1%

PSH CTF MWG TCO TCD STB CIG HAX CSC PVD


